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NỘI	DUNG	TRÌNH	BÀY
Tình hình dịch tễ Covid-19	Thế giới và Việt Nam	

Hệ thống các văn bản chỉ đạo công tác KCB	đã ban	hành

Các	hoạt động chỉ đạo,	giám sát kiểm tra phòng chống dịch
Covid-19	tại cơ sở KB,	CB

Kế hoạch và công tác bảo đảm ứng phó đại dịch Covid-19	của hệ thống KCB

• Cập nhật điểm mới của hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19	phiên bản 3
• Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi;	bệnh mạn tính không lây
• Phòng chống dịch Covid-19	đối với người khuyết tật tại cộng đồng

Hướng dẫn chuyên môn:
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• Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona
(nCoV) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh
Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019.
• Ngày 11/3/2020 Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom

Ghebreyesus chính thức công bố dịch COVID-19 là đại dịch
trên toàn cầu.
• Ngày 01/4/2020 Thủ tướng Chính phủ công bố dịch COVID-

19, bệnh truyền nhiễm nhóm A trên phạm cả nước.
• Tính đến ngày 10/4/2020 đại dịch COVID-19 đã lan ra:
• 210 quốc gia và vùng lãnh thổ
• Số mắc: 1.605.277 ca bệnh xác định Covid-19
• Số tử vong: 95.751 người

Tình hình dịch bệnh nCoV



Các quốc gia đang có số mắc lớn nhất
Các quốc gia,
vùng lãnh
thổ,

Tổng số
ca nhiễm

Số ca
nhiễm

mới

Số ca
tử vong

Số ca 
tử

vong 
mới

Số ca
đã khỏi

Số ca
hiện mắc

Số ca 
nặng, 
nguy 
kịch

Tổng cộng 1.605.277 +1.625 95.751 +59 356.925 1.152.601 49.143

Mỹ 468.895 +329 16.697 +6 25.928 426.270 10.011

Tây Ban Nha 153.222 15.447 52.165 85.610 7.371

Ý 143.626 18.279 28.470 96.877 3.605

Đức 118.235 2.607 52.407 63.221 4.895

Pháp 117.749 12.210 23.206 82.333 7.066

Trung Quốc 81.907 +42 3.336 +1 77.455 1.116 144



TÁC	ĐỘNG	TRỰC	TIẾP	ĐẾN	NHÂN	VIÊN	Y	TẾ
Ước tính số NVYT	bị lây nhiễm Covid-19
STT TÊN NƯỚC SỐ NHIỄM SỐ TỬ	VONG

Trung Quốc >	5000 >	100

Ý 13.522 >	100

Mỹ >	5400

Tây Ban	Nha >	1000

Pháp >	1000

Anh >	200

Việt Nam 2	BS	+	2	Điều dưỡng 0



TÁC	ĐỘNG	ĐẾN	CÁC	BỆNH	VIỆN	TỪ	NGƯỜI	BỆNH

NB17

- Hơn 20 NVYT bị cách ly
- Người bệnh điều trị nội trú không
được rời BV trong vòng 14 ngày
- BV không được nhận người bệnh
mới



NB237

> 20 NVYT phải
cách ly

Gần 60 NVYT 
phải cách ly

> 10 NVYT phải
cách ly



NB243

10 NVYT phải
cách ly

> 60 NVYT phải
cách ly

BVĐK Phúc Yên BV Phụ sản Hà Nội
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Khỏi Đang điều trịTổng số người bệnh Covid tích
lũy: 255, trong đó:
- Đã điều trị khỏi: 144 ca
- Tổng số người bệnh Covid

đang điều trị: 111 ca

Tổng số người bệnh Covid tích lũy ngày 10/4/2020

BÁO	CÁO	DỊCH	TỄ	HỌC	BỆNH	DO	COVID	– 19
CẬP	NHẬT	18:30	NGÀY	10/4/2020
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Trung	
ương/Tuyến	
cuối,	137,	54%Tuyến	tỉnh,	99,	

Tuyến	huyện,	
19,	7%

Trung	ương/Tuyến	cuối Tuyến	tỉnh Tuyến	huyện

Tuyến Số lượng Tỷ lệ %

Trung ương/Tuyến cuối 137 53,7

Tuyến tỉnh 99 38,8

Tuyến	huyện 19 7,5

Tổng 255 100

Tỷ lệ người bệnh chia	theo bệnh viện các tuyến

BÁO	CÁO	DỊCH	TỄ	HỌC	BỆNH	DO	COVID	– 19
CẬP	NHẬT	18:30	NGÀY	10/4/2020
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CHỈ THỊ 16/CT-TTG 
ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp 

cấp bách phòng, chống dịch COVID-19



VĂN	BẢN	CHỈ	ĐẠO

15	QUYẾT	ĐỊNH

1	CHỈ	THỊ

1	CÔNG	ĐIỆN

25	CÔNG	VĂN	CHỈ	ĐẠO



QUYẾT	ĐỊNH
• Quyết định 546/QĐ_BCĐQG ngày 21/02/2020 của Ban chỉ đạo Quốc

gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 
rút Corona gây ra về việc thành lập các tiểu ban chống dịch về việc bổ
sung thành viên Tiểu ban Điều trị dịch bệnh COVID-19 (nCoV)

• Quyết định 319/QĐ-BYT ngày 06/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Thành
lập Hội đồng chuyên môn sửa đổi, bổ sung hướng dẫn chẩn đoán, điều trị
bệnh đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

• Quyết định 1344/QĐ-BYT ngày 25/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về
việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp
do SARS-CoV-2 (COVID-19) 

• Quyết định 1438/QĐ-BYT ngày 29/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về
việc đính chính Quyết định 1344/QĐ-BYT ngày 25/3/2020 của Bộ
trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm
đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19)

• Quyết định 468/QĐ-BYT ngày 19/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc
ban hành hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô
hấp cấp do vi rút Corona 2019 (COVID-19) trong các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh



QUYẾT	ĐỊNH
• Quyết định 941/QĐ-BYT ngày 17/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc

ban hành Danh mục trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của 01 
Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19

• Quyết định 1533/QĐ-BYT ngày 03/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc
sửa đổi, bổ sung Quyết định 941/QĐ-BYT ngày 17/3/2020 của Bộ trưởng
Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc
thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19

• Quyết định 1259/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc
ban hành danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu của 01 Khu
vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19

• Quyết định 1460/QĐ-BYT ngày 30/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc
đính chính Quyết định 1259/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế về việc ban hành danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu của
01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19

• Quyết định 478/QĐ-BCĐQG ngày 20/02/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia
phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút
Corona gây ra về việc kiện toàn các Đội cơ động phản ứng nhanh chống
dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019 (COVID-19)



QUYẾT	ĐỊNH
• Quyết định 805/QĐ-BCĐQG ngày 09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế

về việc bổ sung các Đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm
đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019 (COVID-19) 

• Quyết định 1215/QĐ-BYT ngày 19/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế
về việc thành lập tổ hội chẩn chuyên môn chăm sóc, điều trị ca bệnh
Covid-19 diễn biến nặng, nguy kịch

• Quyết định 1267/QĐ-BYT ngày 21/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế
vệ việc thành lập Mạng lưới trực tuyến của Trung tâm quản lý, điều
hành hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị người bệnh COVID-19

• Quyết định 963/QĐ-BYT ngày 18/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban 
hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”

• Quyết định 1588/QĐ-BYT ngày 07/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế
về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn tạm thời quản lý
sức khỏe người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính tại tuyến y tế cơ
sở trong bối cảnh dịch Covid-19" và "Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe
phòng chống dịch Covid-19 cho người cao tuổi tại cộng đồng" 



CHỈ THỊ 06/CT-BYT
ngày 28/3/2020 v/v tăng cường các 

biện pháp phòng, chống dịch 
COVID-19 trong các cơ sở y tế



CÔNG ĐIỆN 1898/CĐ-BCĐQG
v/v tiếp tục tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm 

COVID-19 trong cơ sở KB, CB



CÔNG	VĂN
1. Công văn 1385/BCĐQG	ngày 19/3/2020	của Ban	Chỉ đạo Quốc gia

phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do	chủng mởi của vi	
rút Corona	gây ra,	về việc rút kinh nghiệm tổ chức phân luồng,	cách ly
người nghi viêm đường hô hấp tại CSYT	và gửi hình ảnh đã thực hiện

2. Công văn số 1386/BCĐQG	ngày 19/3	gửi Chủ tịch UBND	v/v	tăng
cường phòng chống dịch Covid-19	đối với người bệnh,	người cao tuổi
và khai báo y	tế điện tử

3. Công văn 1138/BCĐQG	ngày 10/3/2020	của Ban	chỉ đạo quốc gia
phòng,	chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do	chủng mới của vi	
rút Corona	gây ra về việc tăng cường sàng lọc,	phân luồng,	cách ly ca
bệnh COVID-19	tại các cơ sở khám bệnh,	chữa bệnh

4. Công văn số 1769/BYT-KH-TC	ngày 31/3/2020	của Bộ Y	tế v/v	hướng
dẫn các tiêu chuẩn,	định mức giường cách ly tại cơ sở cách ly tập
trung phòng chống dịch COVID-19

5. Công văn 381/KCB-NV	ngày 27/3/2020	của Cục Quản lý Khám,	chữa
bệnh về việc cho ca bệnh xác định COVID-19	ra viện khi đủ tiêu chuẩn



CÔNG	VĂN
1. Công văn số 1651/CV-BCĐQG	ngày 27/3/2020	của Ban	chỉ đạo

quốc gia phòng,	chống dịch COVID-19	về việc báo cáo trực
tuyến tại cdc.kcb.vn	tình hình thu dung,	cách ly,	xét nghiệm,	
điều trị và ghi nhận người bệnh COVID-19	tại các cơ sở khám
chữa bệnh

2. Công văn 1608/BYT-KCB	ngày 26/3/2020	của Bộ Y	tế về việc
người dân không tích trữ,	tự ý	mua thuốc dự phòng COVID-19

3. Công văn 338/KCB-NV	ngày 20/3/2020	của Cục Quản lý Khám,	
chữa bệnh về việc hạn chế tiếp xúc gần giữa các nhân viên y	tế
và giữa các người bệnh trong cơ sở KB,	CB

4. Công văn 1394/BYT-KCB	ngày 19/3/2020	của Cục Quản lý Khám
chữa bệnh về việc tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm
COVID-19	cho NVYT

5. Công văn 1445/BYT-KCB	ngày 20/3/2020	về việc kê đơn,	dự trữ
thuốc điều trị trong thời gian phòng chống dịch COVID-19



CÔNG	VĂN

1. Công văn 309/KCB-NV	ngày 15/3/2020	của Cục Quản lý
Khám,	chữa bệnh về việc tích cực tăng cường quản lý,	
điều trị ca bệnh COVID-19	và báo cáo diễn biến ca bệnh
hàng ngày

2. Công văn số 263/KCB-Đ	D&KSNK	ngày 06/3/2020	của Cục
Quản lý Khám,	chữa bệnh về việc tăng cường quản lý sử
dụng khẩu trang trong cơ sở khám bệnh,	chữa bệnh

3. Công văn 229/KCB-NV	ngày 03/3/2020	của Cục Quản lý
Khám,	chữa bệnh về việc hướng dẫn một số can	thiệp kỹ
thuật y	khoa cho người bệnh COVID-19

4. Công văn số 126/KCB-NV	ngày 28/02/2020	của Cục Quản
lý Khám,	chữa bệnh về việc tăng cường thực hiện Chỉ thị
10/CT-TTg ngày 25/2/2020	của Thủ tướng Chính phủ



CÔNG	VĂN
1. Công văn 912/BYT-KCB	ngày 26/02/2020	của Bộ Y	tế về việc

tăng cường quản lý ca bệnh COVID-19	tại các cơ sở khám bệnh,	
chữa bệnh tuyến cơ sở

2. Công văn 159/KCB-NV	ngày 15/02/2020	của Cục Quản lý Khám,	
chữa bệnh về việc chấn chỉnh công tác quản lý người bệnh nghi
ngờ và người nhiễm CoVid-19	tại các cơ sở khám bệnh,	chữa
bệnh

3. Công văn 138/KCB-NV	ngày 11/02/2020	của Cục Quản lý Khám,	
chữa bệnh về việc báo cáo bệnh án điều trị người bệnh nCoV

4. Công văn 519/BYT-KCB	ngày 06/02/2020	của Bộ Y	tế V/v	hướng
dẫn tổ chức tiếp nhận,	chẩn đoán,	điều trị và quản lý người
bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do	nCoV

5. Công văn 471/BYT-KH-TC	ngày 05/02/2020	của Bộ Y	tế về việc
báo cáo trang thiết bị,	năng lực đáp ứng công tác phòng,	chống
dịch bệnh nCoV



CÔNG	VĂN
1. Công văn 473/BYT-KH-TC ngày 05/02/2020 của Bộ Y tế

về việc báo cáo trang thiết bị, năng lực đáp ứng công tác
phòng, chống dịch bệnh nCoV

2. Công văn 104/KCB-NV ngày 01/02/2020 của Cục Quản
lý Khám, chữa bệnh V/v bảo đảm trang bị TTB_Thuốc_ 
VTTH cho đơn vị cách ly điều trị bệnh viêm đường hô hấp
cấp do nCoV

3. Công văn 362/BYT-KCB ngày 28/01/2020 của Bộ Y tế về
việc thực hiện Công điện số 121/CĐ-TTg ngày
23/01/2020 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của
Thủ tướng Chính phủ

4. Công văn 96/KCB-Đ D&KSNK ngày 24/01/2020 của Cục
Quản lý Khám, chữa bệnh về việc phòng và kiểm soát lây
nhiễm bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona trong bệnh
viện



NỘI	DUNG	TRÌNH	BÀY
Tình hình dịch tễ Covid-19	Thế giới và Việt Nam	

Hệ thống các văn bản chỉ đạo công tác KCB	đã ban	hành

Các	hoạt động chỉ đạo,	giám sát kiểm tra phòng chống dịch
Covid-19	tại cơ sở KB,	CB

Kế hoạch và công tác bảo đảm ứng phó đại dịch Covid-19	của hệ thống KCB

• Cập nhật điểm mới của hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19	phiên bản 3
• Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi;	bệnh mạn tính không lây
• Phòng chống dịch Covid-19	đối với người khuyết tật tại cộng đồng

Hướng dẫn chuyên môn:



KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIÁM SÁT



Lãnh	đạo	Bộ	Y	tế	kiểm	tra	công	tác	
phòng	chống	dịch

¨ Thứ trưởng Nguyễn Trường
Sơn thăm kiểm tra công tác
kiểm dịch tại sân bay Đà Nẵng

¨ Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên
kiểm tra công tác kiểm dịch tại
cửa khẩu



CHỈ ĐẠO TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG ĐIỀU TRỊ COVID-19



KIỂM TRA GIÁM SÁT TẠI BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TẠI HÀ NỘI



KIỂM TRA GIÁM SÁT TẠI BV NGOÀI CÔNG LẬP 
VÀ BỆNH VIỆN BỘ NGÀNH



Kết quả kiểm tra công tác phòng chống
Covid-19 tại một số Bệnh viện

- Việc Bố trí, sàng lọc, tiếp đón, 
phân luồng chưa đúng quy định.
- Bố trí biển chỉ dẫn, nội dung biển
chỉ dẫn chưa đúng quy định.

Thực hiện theo hướng
dẫn tại Công văn

1385/BCĐQG ngày
19/3/2020

- Phiếu sàng lọc người bệnh chưa
cập nhật, chưa khai thác kỹ nguy
cơ dịch tễ

- Phân luồng chưa bảo đảm
- Có kế hoạch ứng phó, nhưng

chưa cụ thể

Cần cập nhật các nội
dung theo các VB 
hướng dẫn của
BCĐQG, BYT



Họp xin ý kiến các chuyên gia 
XD hướng dẫn điều trị



Kiểm tra công tác chống dịch, khám 
chữa bệnh và thăm hỏi người bệnh 

tại một số bệnh viện



TẬP HUẤN CÔNG TÁC XÉT NGHIỆM 
VIRUS CORONA



Kiểm tra công tác điều trị ca bệnh tại 
TTYT Bình Xuyên



NỘI	DUNG	TRÌNH	BÀY
Tình hình dịch tễ Covid-19	Thế giới và Việt Nam	

Hệ thống các văn bản chỉ đạo công tác KCB	đã ban	hành

Các	hoạt động chỉ đạo,	giám sát kiểm tra phòng chống dịch
Covid-19	tại cơ sở KB,	CB

Kế hoạch và công tác bảo đảm ứng phó đại dịch Covid-19	của hệ thống KCB

• Cập nhật điểm mới của hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19	phiên bản 3
• Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi;	bệnh mạn tính không lây
• Phòng chống dịch Covid-19	đối với người khuyết tật tại cộng đồng

Hướng dẫn chuyên môn:



• Ban hành Danh mục trang thiết bi, vật tư tiêu hao và thuốc
thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-
19 tại Quyết định số 941/QĐ-BYT ngày 17/3/2020 của Bộ Y 
tế và Quyết định số 1533/QĐ-BYT ngày 03/04/2020 về sửa
đổi, bổ sung Quyết định số 941/QĐ-BYT; 

• Ban hành Danh mục phương tiện Phòng hộ cá nhân thiết yếu
của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19 tại
Quyết định số 1259/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế và
Quyết định số 1460/QĐ-BYT ngày 30/3/2020 về đính chính
Quyết định số 1259/QĐ-BYT; 

BẢO	ĐẢM	NGUỒN	LỰC





MẠNG	LƯỚI	CƠ	SỞ	ĐIỀU	TRỊ

1. BV	tuyến huyện và tương đương (có giường bệnh nội trú tiếp nhận BN	nghi ngờ,	
điều trị và quản lý,	theo dõi BN	COVID-19	tại chỗ:	01	Khu vực điều trị cách ly.	Ở	
CẤP	ĐỘ	5:	Khi vượt quá khả năng thu dung	ở	các bệnh viên tuyền trên,	sẽ huy
động các BV	huyện thu dung	điều trị BN	COVID-19	(điều chuyển BN	đang điều trị
tại BV	huyện đó tập trung tại một số BV	huyện khác lân cận)

2. BV	tuyến	tỉnh: BV	đa	khoa	hoặc	BV	Lao	và	Bệnh	phổi,	BV	Bệnh	nhiệt	đới	của	tỉnh,	
TP:	01	Khu vực điều trị cách ly 20	GB	tại Khoa truyền nhiễm.	Cấp độ 4:	01	KV	điều
trị cách ly tại Khoa HSCC

3. BV	chuyên khoa tuyến tỉnh:	BV	da	liễu;	BV	Y	học cổ truyền và BV	Phục hồi chức
năng:	CẤP	ĐỘ	5:	Khi cần huy động cơ sở điều trị:	Chuyển toàn bộ BN	đang điều trị
tại các BV	này sang	BVĐK,	hoặc BV	tuyến huyện khác và tập trung toàn bộ cơ sở
hạ tầng,	giường bệnh,	nhân lực của các BV	này để tiếp nhận,	thu dung,	điều trị BN	
COVID-19

4. Tất	cả	các	BV	tuyến	tỉnh,	TP	phải	lập	phương	án	di	chuyển	BN	đến	Khu	vực	điều	trị	
cách	ly	COVID-19	tập	trung	của	tỉnh.



MẠNG	LƯỚI	CƠ	SỞ	THU	DUNG,	ĐIỀU	TRỊ
Mạng lưới cơ sở Cấp	độ	3 Cấp	độ	4 Cấp	độ	5
BV	tuyến huyện và tương đương
(có giường bệnh nội trú tiếp nhận
BN	nghi ngờ,	điều trị và quản lý,	
theo dõi BN	COVID-19	tại chỗ.

01	Khu vực
điều trị cách ly
10	GB

Ít nhất 01	Khu
vực điều trị
cách ly 10	GB	
tại Khoa HSTC.

Khi vượt quá khả năng thu dung	ở	các
bệnh viên tuyền trên,	sẽ huy động các
BV	huyện thu dung	điều trị BN	COVID-
19	(chuyển BN	đang điều trị tại BV	
huyện đó tập trung tại một số BV	huyện
khác lân cận)

BV	tuyến	tỉnh:	BV	đa	khoa	hoặc	
BV	Lao	và	Bệnh	phổi,	BV	Bệnh	
nhiệt	đới	của	tỉnh,	TP.	

01	Khu	vực	
điều	trị	cách	ly	
20	GB	tại	Khoa	
truyền	nhiễm

Bố trí ít nhất
01	Khu vực
điều trị cách ly
20	GB	tại
Khoa truyền
nhiễm
01	KV	điều trị
cách ly tại
Khoa HSCC

BV	chuyên khoa tuyến tỉnh:	BV	da	
liễu;	BV	Y	học cổ truyền và BV	
Phục hồi chức năng:	

Khi cần huy động cơ sở điều trị:	Chuyển
toàn bộ BN	đang điều trị tại các BV	này
sang	BVĐK,	hoặc BV	tuyến huyện khác
và tập trung toàn bộ cơ sở hạ tầng,	
giường bệnh,	nhân	lực của BVđể tiếp
nhận,	thu dung,	điều trị BN	COVID-19

BV	tư nhân 01	Khu vực điều trị cách ly 20-50	GB



Các địa phương chưa có dịch COVID-19

Các	địa	phương	chưa	có	dịch Cấp	độ	3 Cấp	độ	4 Cấp	độ	5

BV	đa khoa trung tâm tỉnh Ít	nhất	01	Khu	vực	điều	trị	
cách	ly	30	GB

X

BV	đa khoa khu vực tỉnh Ít	nhất	01	Khu	vực	điều	trị	
cách	ly	20	GB

X

BV	ngành:	
- BV	19/8,	BV	30/4,	BV	199	(Bộ Công an).
- BV	Nông nghiệp I	(Bộ NN&PTNT)
- BV	Giao thông vận tải TƯ	và các BV	giao thông khu vực.
- BV	Bưu Điện I.
- BV	Xây dựng .

Ít nhất 01	Khu vực điều trị
cách ly 10	GB

X

Phòng	khám	đa	khoa,	trạm	y	tế	xã:	
- Phát	hiện	các	trường	hợp	nghi	ngờ	nhiễm	COVID-19	để	
gửi	lên	BV	điều	trị	và	thông	báo	cho	Trung	tâm	kiểm	soát	
bệnh	tật	tỉnh,	TP	triển	khai	các	biện	pháp	phòng	chống	
dịch.	
- Hướng	dẫn	BN	biện	pháp	phòng	lây	nhiễm	những	người	
tiếp	xúc,	sử	dụng	khẩu	trang	và	hướng	dẫn	vệ	sinh	hô	
hấp.

X X X



Danh sách BV	tuyến cuối điều trị COVID-19

Mạng lưới BV	tuyến cuối Cấp	độ	3 Cấp	độ	
4

Cấp	
độ	5

Khu	vực	miền	Bắc:
BV	Bệnh	Nhiệt	đới	TƯ	(cơ	sở	Kim	Chung) Bố	trí	thêm	đơn	nguyên	điều	trị	để	sẵn	

sàng	tiếp	nhận	BN	và	hỗ	trợ	tuyến	dưới
X X

BV	Phổi	TƯ Bố	trí	thêm	đơn	nguyên	điều	trị	để	sẵn	
sàng	tiếp	nhận	BN	và	hỗ	trợ	tuyến	dưới

X X

BV	Nhi	TƯ Bố	trí	thêm	đơn	nguyên	điều	trị	để	sẵn	
sàng	tiếp	nhận	BN	và	hỗ	trợ	tuyến	dưới

X X

BV	Bạch	Mai	(cơ	sở	2),	BV	Hữu	Nghị	Việt	Đức	(cơ	sở	
2)	hoạt	động	và	trở	thành	BV	dã	chiến

X

BV	thuộc	SYT	Hà	Nội:	BV	Bắc	Thăng	Long,	BV	Đức	
Giang,	BV	Xanh	Pôn,	BV	Đống	Đa,	BV	Thanh	Nhàn,	BV	
Hà	Đông

Sẵn	sàng	tiếp	nhận	BN	nhẹ,	BN	chờ	xuất	
viện	được	chuyển	từ	BV	BNĐ	TW,	BV	Phổi	
TW,	BV	Nhi	TƯ

X X

BV	ĐKTW	Thái	Nguyên,	BV	Việt	Nam-Thuỵ	Điển	Uông	
Bí,	BV	Việt-Tiệp	Hải	Phòng,	BV	đa	khoa	tỉnh	Thái	
Bình,	BV	đa	khoa	tỉnh	Thanh	Hoá

01	Khu	vực	điều	trị	30-50	GB: sẽ	được	sử	
dụng	khi	dịch	bùng	phát	lớn	tại	khu	vực	
xung	quanh.

X X



Danh sách BV	tuyến cuối điều trị COVID-19

Mạng lưới BV	tuyến cuối Cấp	độ	3 Cấp	độ	
4

Cấp	
độ	5

Khu	vực	miền	Trung

BV	TƯ	Huế Mở rộng Khu vực điều trị cách ly:	50	GB	(tiếp nhận cả bệnh nhi):	
huy	động nhân lực từ Khoa Nhiễm,	HSTC,	Nhi…

X x

BV	TƯ	Huế	(Cơ	sở	2) X X

BV	đa	khoa	Đà	Nẵng.	 X X X

BV	C	Đà	Nẵng 01	KV	điều trị 30	GB	được trang bị đầy đủ và 01	KV	điều trị 30	
GB	dự phòng tại	Khoa	Nhiễm

X X

BV	đa	khoa	tỉnh	Bình	Định 01	KV	điều trị 30	GB	được trang bị đầy đủ và 01	KV	điều trị 30	
GB	dự phòng tại	Khoa	Nhiễm

X X

BV	đa	khoa	tỉnh	Khánh	Hòa 01	KV	điều trị 30	GB	được trang bị đầy đủ và 01	KV	điều trị 30	
GB	dự phòng tại	Khoa	Nhiễm

X X

BV đa khoa tỉnh Đăklăk 01 KV điều trị 30 GB được trang bị đầy đủ và 01 KV điều trị 30 
GB dự phòng tại Khoa Nhiễm

X X



Danh sách BV	tuyến cuối điều trị COVID-19

Mạng lưới BV	tuyến cuối Cấp	độ	3 Cấp	độ	
4

Cấp	
độ	5

Khu	vực	miền	Nam
BV Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh 01 KV điều trị 50 GB X X

BV Chợ Rẫy 01 KV điều trị 50 GB X X
BV Nhi đồng 2 01 KV điều trị 50 GB X X
BV Nhi đồng TP Hồ Chí Minh 01 Khu vực điều trị 30 GB X X
BV Nhân dân 115 01 KV điều trị 50 GB X X
BV đa khoa TƯ Cần Thơ 01 KV điều trị 50 GB được trang bị đầy đủ và 01 KV 

điều trị 30 GB dự phòng.
X X

BV đa khoa tỉnh Kiên Giang 01 KV điều trị 50 GB được trang bị đầy đủ và 01 KV 
điều trị 30 GB dự phòng.

X X

Các cơ sở điều trị COVID-19 khác, BV 
dã chiến do Sở Y tế tỉnh, TP thiết lập khi 
dịch bùng phát, lan rộng tại địa phương.

X X X



NỘI	DUNG	TRÌNH	BÀY
Tình hình dịch tễ Covid-19	Thế giới và Việt Nam	

Hệ thống các văn bản chỉ đạo công tác KCB	đã ban	hành

Các	hoạt động chỉ đạo,	giám sát kiểm tra phòng chống dịch
Covid-19	tại cơ sở KB,	CB

Kế hoạch và công tác bảo đảm ứng phó đại dịch Covid-19	của hệ thống KCB

• Cập nhật điểm mới của hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19	phiên bản 3
• Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi;	bệnh mạn tính không lây
• Phòng chống dịch Covid-19	đối với người khuyết tật tại cộng đồng

Hướng dẫn chuyên môn:



QUYẾT ĐỊNH 1344/QĐ-BYT 
Ngày 25/3/2020 HD chẩn đoán và điều trị

COVID-19 (phiên bản 03)



10	điểm mới
1. Thay đổi định nghĩa ca	bệnh nghi ngờ:	thay đổi khái

niệm về vùng dịch tễ (đã có nhiều vùng dịch,	ổ	dịch
tại các địa phương ở	việt nam…).

2. Bỏ định nghĩa ca	bệnh có thể,	vì năng lực xét nghiệm
cao hơn trước.

3. Quy định về khoảng cách giữa các người bệnh:		≥	2	
mét tại khu vực sàng lọc &	phân loại ca	bệnh.

4. Về điều trị:	Tập trung chính là điều trị suy hô hấp,	cập
nhật những khuyến cáo mới nhất theo hướng dẫn
của Tổ chức y	tế thế giới về ô	xy liệu pháp và đích ô	
xy máu.	

5. Với bệnh nhân suy hô hấp nặng,	nên đặt ống nội khí
quản sớm và thở máy xâm nhập.	Chỉ cân nhắc các
biện pháp hỗ trợ hô hấp không xâm nhập cho từng
trường hợp cụ thể chứ không áp dụng thường quy và
cần theo dõi sát BN.



10	điểm mới

6.	Theo	dõi sát bệnh nhân,	đặc biệt ngày thứ 7-10	của
bệnh,	sử dụng các dấu hiệu lâm sàng,	các thang	điểm
cảnh báo sớm,	theo dõi tiến triển hàng ngày của XQ	phổi
để phát hiện và xử trí kịp thời các biến chứng/	tiến triển
nặng của bệnh.
7.	Sử dụng sớm corticosteroids:	bổ sung	thêm nội dung:	
Tùy theo tiến triển lâm sàng và hình ảnh X-quang phổi
của từng trường hợp viêm phổi nặng,	có thể cân nhắc sử
dụng Methylprednisolone	liều 1-2	mg/kg/ngày,	trong
thời gian ngắn 3-5	ngày (có thể chỉ định sớm trước khi có
các dấu hiệu của suy hô hấp).



10	điểm mới

8.	Thuốc kháng vi	rút
- Chưa khuyến cáo sử dụng các thuốc điều trị kháng
vi	rút đặc hiệu cho SARS-CoV-2	(ngoài phạm vi	các
nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng),	do	bằng chứng
về hiệu quả,	tính an	toàn của các thuốc kháng vi	rút
ức chế sao chép ngược (Antiretroviral	hay	ARV)	và
các thuốc kháng vi	rút khác (như
Chloroquine/Hydroxychloroquine,	Remdesivir,	
Ribavirin)	còn hạn chế

- Bộ Y	tế sẽ đưa ra khuyến cáo sau khi xem xét kết
quả các thử nghiệm lâm sàng của những thuốc này
trên thế giới và ở	Việt Nam.



10	điểm mới
9.	Tiêu chuẩn xuất viện:	bổ sung	thêm tiêu chuẩn:	có
ít nhất hai mẫu liên tiếp bệnh phẩm dịch đường hô
hấp (dịch tỵ hầu và họng),	lấy mẫu cách nhau ≥	24	
giờ,	xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.
10.	Theo	dõi sau xuất viện:	bổ sung	thêm 2	nội dung:	
• Cơ sở khám bệnh,	chữa bệnh cho người bệnh ra
viện cần thông báo cho Trung tâm kiểm soát bệnh
tật địa phương,	cơ quan y	tế và chính quyền địa
phương để tiếp tục cho người bệnh cách ly tại nhà
14	ngày sau khi ra viện.
• Người bệnh nên được ở	trong phòng riêng thông
thoáng,	đeo khẩu trang,	vệ sinh tay,	ăn riêng,	hạn
chế tiếp xúc với các thành viên trong gia đình.	



NỘI	DUNG	TRÌNH	BÀY
Tình hình dịch tễ Covid-19	Thế giới và Việt Nam	

Các hoạt động chỉ đạo,	giám sát kiểm tra phòng chống dịch Covid-19	tại cơ sở
KB,	CB

Kế hoạch và công tác bảo đảm ứng phó đại dịch Covid-19	của hệ thống KCB

• Cập nhật điểm mới của hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19	phiên bản 3
• Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi;	bệnh mạn tính không lây
• Phòng chống dịch Covid-19	đối với người khuyết tật tại cộng đồng

Hướng dẫn chuyên môn:

Hệ thống các văn bản chỉ đạo công tác KCB	đã ban	hành



HƯỚNG DẪN TẠM THỜI QUẢN LÝ, CHĂM 
SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI, NGƯỜI 
MẮC BỆNH MẠN TÍNH TẠI TUYẾN Y TẾ CƠ 
SỞ TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID-19

1.	Hướng	dẫn	tạm	thời	“Quản	lý,	chăm	sóc	sức	khoẻ	người	
cao	tuổi,	người	mắc	bệnh	mạn	tính	tại	tuyến	Y	tế	cơ	sở	
trong	giai	đoạn	phòng	chống	dịch	bệnh	COVID-19”

2.	Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe phòng chống dịch Covid-
19	cho người cao tuổi tại cộng đồng.

(2	Hướng	dẫn	được	Ban	hành		kèm	theo	Quyết	định	số	
1588	/QĐ-BYT	ngày	07	tháng	4	năm	2020	của	Bộ	trưởng	
Bộ	Y	tế)	



Các	yêu	cầu	nhiệm	vụ	chuyên	môn	của	y	tế	cơ	sở

1.	Mục	tiêu	
chung

• Giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh COVID-19	
ở	NCT,	người mắc các bệnh mạn tính cũng như
các thành viên hộ gia đình tại cộng đồng.	

• Phát	hiện	sớm	và	xử	trí	kịp	thời,	phù	hợp	khi	
trong	gia	đình	có	trường	hợp	nghi	nhiễm	hoặc	
có	nguy	cơ	lây	nhiễm	COVID-19	theo	hướng	
dẫn	phòng	chống	dịch

• Quản lý điều trị có hiệu quả người bệnh,	NCT	
mắc các bệnh lý mạn tính tại cộng đồng;

• Xử	trí	cấp	cứu,	chuyển	tuyến	kịp	thời	cho	các	
vấn	đề	sức	khoẻ	phát	sinh	ở	NCT.



Các	yêu	cầu	nhiệm	vụ	chuyên	
môn	của	y	tế	cơ	sở
1.	Hướng	dẫn	khai	báo	thông	tin	sức	khoẻ	cho	NCT	và	người	mắc	
bệnh	mạn	tính.

2.Đánh	giá,	phân	loại	nhu	cầu	CSSK	của	NCT	và	người	mắc	bệnh	
mạn	tính	PC	dịch	COVID-19

3.Xây	dựng	kế	hoạch	quản	lý	CSSK	NCT,	người	mắc	bệnh	mạn	tính	
trong	bối	cảnh	dịch	COVID-19

4.	Triển	khai	các	giải	pháp	phòng	tránh	lây	nhiễm	COVID-19	cho	NCT,	
người	mắc	bệnh	mạn	tính	trên	địa	bàn

5.	Dự	phòng	nâng	cao	sức	khoẻ	cho	NCT,	người	mắc	bệnh	mạn	tính	
trong	bối	cảnh	PCD	COVID-19

6.	Triển	khai	quản	lý	điều	trị	BN	mắc	các	bệnh	mạn	tính	hay	gặp	tại	
cộng	đồng	trong	bối	cảnh	PCD	COVID-19

7.	Thăm	khám,	chăm	sóc	sức	khoẻ	tại	nhà	cho	NCT,	người	mắc	bệnh	
mạn	tính	



MƯỜI	LỜI	KHUYÊN	DÀNH	CHO	NGƯỜI	CAO	TUỔI
PHÒNG	CHỐNG	DỊCH	COVID-19	TẠI	CỘNG	ĐỒNG
(tiếp)

Hãy ở	nhà,	hạn chế tối đa ra ngoài

Đeo khẩu trang đúng cách

Giữ	khoảng	cách	an	toàn

Rửa	tay	và	giữ	vệ	sinh	cá	nhân

Duy	trì	chế	độ	luyện	tập	đều	đặn	tại	nhà



MƯỜI	LỜI	KHUYÊN	DÀNH	CHO	NGƯỜI	CAO	TUỔI
PHÒNG	CHỐNG	DỊCH	COVID-19	TẠI	CỘNG	ĐỒNG

Dinh dưỡng
đầy đủ,	hợp lý

Kiểm soát tốt
các bệnh mạn

tính

Cung cấp thông
tin	sức khỏe
bản thân

Cập nhật thông
tin	tình hình
dịch Covid-19

Chuẩn bị trước
một số việc cần
làm nếu không
may	bị ốm

hoặc bị cách ly



Một số hình ảnh CSSK NCT PCD COVID-19



NỘI	DUNG	TRÌNH	BÀY
Tình hình dịch tễ Covid-19	Thế giới và Việt Nam	

Hệ thống các văn bản chỉ đạo công tác KCB	đã ban	hành

Các	hoạt động chỉ đạo,	giám sát kiểm tra phòng chống dịch
Covid-19	tại cơ sở KB,	CB

Kế hoạch và công tác bảo đảm ứng phó đại dịch Covid-19	của hệ thống KCB

• Cập nhật điểm mới của hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19	phiên bản 3
• Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi;	bệnh mạn tính không lây
• Phòng chống dịch Covid-19	đối với người khuyết tật tại cộng đồng

Hướng dẫn chuyên môn:



Quản lý điều trị, phục hồi chức năng và phòng
chống dịch Covid-19 đối với người khuyết tật

2. Các cơ sở
Dưỡng lão 3. Cơ sở Bảo

trợ xã hội

4. Cơ sở điều
dưỡng, nuôi
dưỡng người có
công với Cách
mạng

5. Cơ sở chăm sóc
PHCN Nạn nhân chất
độc da cam dioxin.

1. Các cơ sở
KCB, PHCN
cho NKT

Các Văn bản chỉ đạo PCD Covid-
19 đối với người khuyết tật



Quản lý điều trị, phục hồi chức năng và phòng
chống dịch Covid-19 đối với người khuyết tật

2. Chuẩn bị
nhân lực thực
hiện kỹ thuật
PHCN

1.	Tài liệu Hướng dẫn
PHCN	đối với Người bệnh
Covid-19

3. Nguyên tắc
PHCN đối với
người bệnh

4. Một số kỹ thuật
PHCN nhằm cải
thiện chức năng
phổi

5. Một số kỹ thuật
PHCN nhằm ngăn chặn
suy giảm về thể chất và
tinh thần cho Người
bệnh

1. Căn cứ QĐ về
Hướng dẫn chẩn
đoán và điều trị
COVID-19 có
nội dung Chỉ
định chăm sóc
PHCN sớm cho
người bệnh



Quản lý điều trị, phục hồi chức năng và phòng
chống dịch Covid-19 đối với người khuyết tật

2. Nội dung TL
bằng những hình
ảnh sinh động

2.	Tài liệu Hướng dẫn
Phòng chông Covid-19	đối
với NKT	tại cộng đồng

3. Sử dụng ngôn 
ngữ ký hiệu dành 
riêng cho NKT dễ 
hiểu, dễ thực hiện.

4. Đưa ra 10 lời
khuyên cho NKT
trong PCD

5. Hướng dẫn người
nhà, thành viên gia
đình, và cộng đồng
chăm sóc NKT trong
mùa dịch

1. Khoảng 6,2
NKT và khoảng
12 triệu người 
sống chung hộ gia 
đình có NKT. Hơn 
80% NKT sống 
tại cộng đồng.



Hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 đối với người 
khuyết tật

2.
3.

4.
5. 

1.



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


